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Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 3)

I/ Phần trắc nghiệm

Câu 1: Có một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng?


A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.



B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.


C. Ô tô chuyền động so với người lái xe.



D. Ô tô chuyên động so với cây bên đường.

Câu 2: Quỹ đạo chuyển động của một vật là:


A. đường mà vật chuyển động vạch ra trong không gian.


B. đường thẳng vật chuyển động vạch ra trong không gian.


C. đường tròn vật chuyển động vạch ra ưong không gian.


D. đường cong vật chuyển động vạch ra trong không gian.

Câu 3: Một canô đi xuôi dòng nước từ địa điểm A đến B hết 30 phút. Nếu canô đi ngược dòng nước từ B về A thì hết 45 phút. Nếu canô tắt máy trôi theo dòng nước thì thời gian đi từ A đến B là


A. l,5h.    
B. 2,5h.    
C. 2h.    
D 3h.

Câu 4: Một viên bi lăn trên mặt bàn nhẵn, phẳng nằm ngang. Coi ma sát và sức cản của không khí là không đáng kể. Phương án nào dưới đây là đúng?


A. Tổng các lực tác dụng lên viên bi là bằng không.


B. Quỹ đạo chuyển động của viên bi là tròn


C. Trọng lực đã làm cho viên bi chuyển động.


D. Lực tác dụng của mặt bàn lên viên bi đã làm cho viên bi chuyển động.

Câu 5: Mặt lốp ô tô, xe máy, xe đạp có khía rãnh để


A. tăng ma sát.    
B. giảm ma sát.
C. tăng quán tính.          D. giảm quán tính.

II/Phần tự luận

Câu 6: Ngồi trên chiếc xe đạp đang chạy, hãy cho biết:


A. Các bộ phận nào của xe chuyển động theo quỹ đạo thẳng?


B. Các bộ phận nào của xe chuyển động theo quỹ đạo tròn?

Câu 7: Cho một ví dụ về ma sát có hại và một ví dụ về ma sát có lợi.

Đáp án và hướng dẫn giải
Câu 1: C


Khi một ô tô đang chạy trên đường thì ô tô đứng yên so với người lái xe.

Câu 2: A


Quỹ đạo chuyển động của một vật là đường mà vật chuyển động vạch ra trong không gian.

Câu 3: D


Gọi s là quãng đường AB; vcn là vận tốc canô khi nước yên lặng, vn là vận tốc dòng nước; t1 = 30 phút = 0,5h, t2 = 45 phút = 0,75h. Ta có:


Khi canô đi xuôi dòng: s = (vcn + vn).0,5 => (vcn + vn) = (1)


Khi canô đỉ ngược dòng: s = (vcn - vn).0,75 => (vcn - vn) = (2)


Khi ca nô tắt máy trôi theo dòng nước s = vn.t => t = s/vn (3)


Từ (1), (2) ta có 
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và thế vào (3) ta được: 
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Cano tắt máy thì trôi với vận tốc của dòng nước mất thời gian t = 3h.

Câu 4: A


Một viên bi lăn trên mặt bàn nhẵn, phảng nằm ngang. Coi ma sát và sức cản không đáng kể thi ta thấy tổng các lực tác dụng lên viên bi là bằng không.

Câu 5: A


Mặt lốp ô tô, xe máy, xe đạp có khía rãnh để tăng ma sát.

Câu 6:

a) Khung xe, và phần dây xích khi chưa ăn vào các đĩa, chuyển động theo đường thẳng.


b) Bánh xe, bàn đạp,... chuyển động theo đường tròn.

Câu 7:

+ Ma sát có hại: ma sát giữa các trục quay, làm cản trở chuyên động của bánh xe, máy móc.


+ Ma sát có lợi: ma sát giữa má phanh và trục hoặc vành xe để hãm các xe cộ khi phanh
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